                              Ngày dạy              lớp 8

                         Tiết 45,66 KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 TOÁN LỚP 8

I. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức: Kiểm tra đáp ứng các yêu cầu cần đạt:

Định lí Thalès trong tam giác: Định lí Thalès trong tam giác 
Hình đồng dạng: Tam giác đồng dạng 

Thu thập và tổ chức dữ liệu: Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.

Phân tích và xử lí dữ liệu: Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.

Một số yếu tố xác suất: Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.
2. Về năng lực: Góp phần phát triển các năng lực:

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh tự hoàn thành được các nhiệm vụ làm bài kiểm tra.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh được tự do sáng tạo, giải quyết vấn đề trong quá trình giải quyết nhiệm vụ học tập
* Năng lực đặc thù: 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học:

+ Từ kiến thức liên quan để suy ra công thức, tỉ số, tỉ lệ thức đoạn thẳng, tỉ số đồng dạng để áp dụng vào những bài toán cụ thể; đời sống
+ Nhận biết, thống kê, tổng hợp, phân tích, khái quát hóa, … các kết quả quan sát được, để thu thập, phân loại, tổ chức, xử lí dữ liệu theo các tiêu chí cho trước. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
+ Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó.
+ Suy luận các hệ thức hình học.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học:

+ HS phát hiện được vấn đề cần giải quyết và xác định được cách thức giải quyết vấn đề.

+ HS sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học và lập luận hợp lí khi giải quyết vấn đề.

+ Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.

+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès.

- Năng lực giao tiếp toán học: Quan sát hình vẽ, nhận biết và đọc tên được các góc bằng nhau, các tam giác đồng dạng, so sánh các góc, độ dài các cạnh.

- Năng lực mô hình hóa toán học: Giải quyết được những vấn đề toán học trong một số mô hình, dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê đã được thiết lập và trình bày được lời giải bài toán trong vào ngữ cảnh thực tiễn.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: Sử dụng các công cụ thống kê, tính toán, xử lí các dữ liệu liên quan để suy ra công thức, tỉ số. Sử dụng được các đồ dùng học tập đơn giản đề vẽ hình.

3. Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: có ý thức vận dụng kiến thức đã học để làm bài kiểm tra đánh giá, giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Trung thực: khách quan, công bằng, đánh giá chính xác năng lực học sinh.

- Trách nhiệm: có ý thức trách nhiệm trong công việc, có trách nhiệm với bản thân trong việc hoàn thành bài kiểm tra.

I. Ma trận GK2_ Toán 8 _ Cánh Diều

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
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điểm

	
	
	
	Nhận biết
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	Tam giác đồng dạng (4t) _ 
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	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước (3t) _ 1đ
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	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ (4t) _
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	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có (4t) _ 
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	5
	Một số yếu tố xác suất
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó 
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	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


II. Bản đặc tả GK2 – Toán 8 – Cánh diều

	TT
	Chủ đề


	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	
	Hình học

	1
	Định lí Thalès trong tam giác
	Định lí Thalès trong tam giác 

(9t) _ 3,25 đ
	Nhận biết: 

– Nhận biết được định nghĩa đường trung bình của tam giác. 
	2 câu TN

0,5 điểm
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu

– Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác (đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh đó). 

– Giải thích được định lí Thalès trong tam giác (định lí thuận và đảo). 
	
	3 câu TL 1,5 điểm
	
	

	
	
	
	– Giải thích được tính chất đường phân giác trong của tam giác. 
	
	1 câu TN

0,25 điểm
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Tính được độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng định lí Thalès.

- Chứng minh hệ thức hình học (phức hợp, nhiều bước biến đổi)
	
	
	
	2 câu TL 1 điểm

	2
	Hình đồng dạng
	Tam giác đồng dạng (4t) _ 
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đ
	Nhận biết: 

– Nhận biết được tính chất về quan hệ đồng dạng giữa hai tam giác, trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác
	2 câu TN

0,5 điểm
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

– Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng.

– Giải thích được trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác
	
	1 câu TN

0,25 điểm

1 câu TL 0,5 điểm
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng (ví dụ: đo gián tiếp chiều cao của vật; tính khoảng cách giữa hai vị trí trong đó có một vị trí không thể tới được,...).
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đồng dạng.
	
	
	
	

	
	Một yếu tố thống số kê
	
	
	
	

	3
	Thu thập và tổ chức dữ liệu


	Thu thập, phân loại, tổ chức dữ liệu theo các tiêu chí cho trước

(3t)  _  1đ
	Vận dụng: 

– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau: văn bản; bảng biểu; kiến thức trong các lĩnh vực giáo dục khác (Địa lí, Lịch sử, Giáo dục môi trường, Giáo dục tài chính,...); phỏng vấn, truyền thông, Internet; thực tiễn (môi trường, tài chính, y tế, giá cả thị trường,...). 

– Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí trong các số liệu điều tra; tính hợp lí của các quảng cáo,...).
	
	
	2 câu TL 1 điểm
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ

 (4t) _ 
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đ

	Nhận biết: 

– Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
	1 câu TN

0,25 điểm
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: 

– Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác
	
	2 câu TN

0,5 điểm
	
	

	
	
	
	Vận dụng:

 – Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).

– So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	
	
	1 câu TL 0,5 điểm
	

	4
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có

 (4t) _ 
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đ
	Nhận biết:

 – Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 8 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 8, Khoa học tự nhiên lớp 8,...) và trong thực tiễn.
	1 câu TN

0,25 điểm
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

 – Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	4 câu TN

1 điểm


	
	

	
	
	
	Vận dụng:

 – Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	5
	Một số yếu tố xác suất
	Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó 

(6t) _ 
[image: image8.wmf]2

đ
	Nhận biết: 

– Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm của một biến cố với xác suất của biến cố đó thông qua một số ví dụ đơn giản.
	6 câu TN

1,5 điểm
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

– Sử dụng được tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	
	
	1 câu TL 0,5 điểm
	


	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Mã đề 102
--------------------
(Đề thi có 07 trang)
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)


	ĐỀ BÀI: I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi dưới đây rồi tô đậm kết quả vào phần phiếu chấm trắc nghiệm.
Câu 1. Cho hình vẽ biết 
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Câu 2. Cho đoạn thẳng 
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Câu 3. Tính độ dài 
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Câu 4. Hãy chọn câu đúng
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Câu 5. Với điều kiện nào sau đây thì 
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Câu 6. Độ dài 
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 của đoạn thẳng trong hình vẽ là
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Câu 7. Số ô tô có được của 4 xã trong một huyện năm 2022 được thống kê trong bảng sau:

Xã

A

B

C

D

Số Ô tô

15

10

15

20

Xã có nhiều Ô tô nhất trong năm 2022 chiếm bao nhiêu % tổng 4 xã ?

A. 16, 7%;          
B. 43, 3%;
C. 33, 3%;
D. 25%.
Câu 8. Thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở:

 Nhãn hiệu tập vở 

 Tỉ số % 

 A 
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Nhãn hiệu tập vở C có bao nhiêu học sinh lựa chọn ?   A. [image: image53.png]


;     B. 
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;   C. 
[image: image55.wmf]55

 ;    D. 
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Câu 9. Một hộp có 4 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt: 2; 3; 4; 5. Chọn ngẫu nhiên hai tấm thẻ từ hộp, kết quả thuận lợi của biến cố“Xảy ra hai tấm thẻghi số chẵn” là:

     A. 
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Câu 10: Điểm trung bình học kỳ I một số môn học của bạn Hoa được biểu diễn qua biểu đồ dưới đây:

[image: image61.png]10

cmmuwEma g

Diém trung binh hoe ky I mt s6 mén hoc ciia mno-

¥

Toin Ngit Vin  Tiéng Anh  Vitli Hodhoc  Sinhhoc





Chọn phát biểu sai.

A. Điểm trung bình môn Sinh học của bạn Hoa cao nhất;

B. Điểm trung bình môn Ngữ văn của bạn Hoa thấp nhất;

C. Điểm trung bình môn Vật lí của bạn Hoa cao hơn điểm trung bình môn Hóa học;

D. Điểm trung bình môn Toán của bạn Hoa cao hơn điểm trung bình môn Tiếng Anh.

Câu 11: Biểu đồ sau đây thể hiện cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Ấn Độ, Brazil và Anh năm 2013 (đơn vị %):
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Dựa vào biểu đồ, chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. Ở Ấn Độ, gần 50% lao động làm việc ở Khu vực 2;

B. Ở Anh, gần 80% lao động làm việc ở Khu vực 1;

C. Ở Brazil, tỉ lệ lao động ở Khu vực 2 thấp hơn ở Ấn Độ nhưng cao hơn ở Anh;

D. Ở Anh, tỉ lệ lao động ở Khu vực 3 cao hơn Ấn Độ và Brazil.

Câu 12: Cho bảng số liệu về cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000 (đơn vị: %):
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Dựa vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào không đúng khi so sánh cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kỳ, Indonexia, Việt Nam năm 2000?

A. Lao động Khu vực I của Hoa Kỳ thấp nhất, Việt Nam cao nhất;

B. Lao động Khu vực II của Hoa Kỳ cao nhất, Việt Nam thấp nhất;

C. Lao động Khu vực I của Việt Nam thấp hơn của Hoa Kỳ.

D. Lao động Khu vực III của Hoa Kỳ cao nhất, Việt Nam thấp nhất.

Câu 13: Chọn phát biểu đúng.

A. Chỉ khi biểu diễn dữ liệu trên bảng mới giúp ta có cái nhìn trực quan về dữ liệu;

B. Chỉ khi biểu diễn dữ liệu trên biểu đồ mới giúp ta có cái nhìn trực quan về dữ liệu;

C. Biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ giúp ta có cái nhìn trực quan về dữ liệu;

D. Biểu diễn dữ liệu trên bảng và biểu đồ không giúp ta có cái nhìn trực quan về dữ liệu.

Câu 14: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Xét biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2”. Xác suất của biến cố này là:

A. 
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Câu 15: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần ta được kết quả như sau:
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Tính xác suất của biến cố không lấy ra được bút màu vàng?

A. 
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Câu 16: Một hộp đựng 30 viên bi, trong đó 18 viên màu đỏ và 12 viên màu đen có cùng kích thước. Bạn Liên lấy ngẫu nhiên một viên bi từ trong hộp. Hỏi khả năng Ly lấy được viên bi màu nào lớn hơn?

A. Màu đỏ;  B. Màu đen         C. Như nhau          D. Không so sánh được.

Câu 17: Trong một hộp có 1 quả bóng xanh và 9 bóng vàng có kích thước giống nhau. An lấy ra đồng thời 2 bóng từ hộp, hỏi có tất cả bao nhiêu kết quả thuận lợi?

A. 
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Câu 18: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần ta được kết quả như sau:
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Tính xác suất của biến cố không lấy ra được bút màu vàng?

A. 
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Câu 19: Nga quay vòng quay may mắn sau:
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Biến cố chắc chắn là:

A. “Nga quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 2000" ; B. “Nga quay vào ô có số điểm nhỏ hơn 100"

C. “Nga quay vào ô có số điểm là số tròn trăm”; D. Cả A và C đều đúng.

Câu 20: "Bà nội là mẹ của bố em” là

A. Biến cố ngẫu nhiên;    B. Biến cố chắc chắn;       C. Biến cố không thể;      D. Không phải là biến cố;
II. Tự luận( 5 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Bạn Thi muốn thu thập dữ liệu về số các bạn nữ ở tất cả các lớp trong khối 8 của trường.

Bạn Thi có thể thu thập bằng phương pháp nào?

Dữ liệu thu được thuộc loại nào?

Sau khi thu thập bạn có được bảng thống kê về số học sinh nữ trong từng lớp của khối 8 như bảng dưới đây:

Lớp

8A1

8A2

8A3

8A4

8A5

8A6

8A7

Số học sinh nữ

15

14

25

22

16

28

30

 Hãy vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện bảng thống kê trên.
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Câu 2 (1,5 điểm): Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây. Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m.
a)Chứng minh 
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b) Tính chiều cao của cây. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).
Câu 3 (1,5 điểm):
Cho tam giác 
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 lần lượt là trung điểm 
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Câu 4 (0,5 điểm): Một túi đựng bút tô màu của bé Sao có 5 chiếc bút màu vàng, 3 chiếc bút màu cam, 4 chiếc bút màu xanh và 2 chiếc bút màu tím (các chiếc bút có cùng khối lượng và kích thước). Bé Sao lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ trong túi. Tính xác suất của các biến cố sau:

C: “Lấy được chiếc bút màu tím”;
D: “Lấy được chiếc bút màu cam hoặc màu xanh”;
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÃ ĐỀ: 102, TOÁN 8.T45,66.02
Phần I (Trắc nghiệm) – 5 điểm. Mỗi câu 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đ.A
	C
	B
	B
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đ.A
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	C
	B
	C
	B


Phần II (Tự luận) – 5 điểm.
	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1

( 1điểm)
	a) Bạn Thi có thể thu thập bằng phương pháp trực tiếp.

b) Dữ liệu thu được thuộc loại dữ liệu số.

 Biểu đồ hình quạt tròn thể hiện bảng thống kê đã cho
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	Câu 2
( 1,5 điểm)
	a) CM đúng 

b) Xét tam giác ABE có CD // AB (cùng vuông góc với mặt đất)
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	Câu 3
( 1,5 điểm)
	Vẽ hình, GT+KL đúng 

     Xét 
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    Xét 
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    Từ 
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 và 
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	Câu 4
(0,5 điểm)
	Có 5+3+4+2= 14 kết quả có thể xảy ra và các kết quả là đồng khả năng.

Xác suất biến cố C là: 
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Xác suất của biến cố D là 
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